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..\Assets\mufg_mb_rgb_pos_modus.jpg
APPLICATION FOR REMITTANCE/ APPLICATION FOR REMITTANCE
MUFG Bank, Ltd.
Hồ Chí Minh City Branch
MST: 0301224067
Hà Nội Branch
MST: 0106304897
. Chữ ký được ủy quyền và dấu của Người chuyển tiền/ Authorized signature & Stamp of the Applicant
Chúng tôi chủ định để khoảng trống này vì mã  vạch không cần thiết trong Bản cho Khách hàng.   This space is intentionally left blank because barcode is not needed in the customer copy.
Tên người  chuyển tiền/
Applicant Name*
(Chữ ký và dấu/Signature & Stamp)
Tôi/Chúng tôi khai báo rằng giao dịch này không liên quan đến các Quy Định Về Cấm Vận theo Luật Ngoại hối và Ngoại thương Nhật Bản. Tôi / Chúng tôi chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện đăng tải trên trang http://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/asiaoceania/pdf/iform_tc_VN.pdf và là một phần không tách rời của lệnh chuyển tiền này / I/We declare that the transaction does not fall under a transaction related to Sanction Regulations under the FEFTA (The Foreign Exchange and Foreign Trade Act of Japan). I/We agree to the Terms and Conditions set forth on the page: http://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/asiaoceania/pdf/iform_tc_VN.pdf which shall form an integral part of this application.
(Phần dành cho Ngân hàng/For Bank Use Only)
Exchange Rate
Fax confirmation/Phone Record
Manager
Checker
Local Equivalent Amount
Date:
Commission
Time (hh:mm):
Cable Charge
Contact Person:
Clerk
Sign. Verified
Service Tax (VAT)
Confirmed By:
Total
Transaction Reference No.
Application Date*
Bản cho Ngân hàng/ Bank copy
Phương thức gửi lệnh/
Mode of Application*
Lệnh chuyển tiền/
Application Form For*
1. Thông tin về Chủ tài khoản (Người chuyển tiền)/ Account Holder (Applicant) Information
Xin ghi nợ tài khoản của Tôi/ Chúng tôi số: /
Please debit my/our A/C No.:*
Loại tiền/
Currency*
Ngày giá trị/
Value Date*
2. Chi tiết thanh toán/ Payment Details
Loại tiền/
Currency*
Số tiền/
Amount*
Số tiền bằng chữ/ Amount in Words
Nội dung thanh toán/
Purpose of Payment*
Thông tin gửi MUFG/ Message to MUFG
Tỷ giá/ Exchange Rate
Hợp đồng kỳ hạn số:/  Forward Contract Number:
@
Tỷ giá giao ngay/ SPOT
NOEX ( Không có tỷ giá )/ NOEX
Thông tin gửi MUFG/ Message to MUFG
3. Chi tiết về tài khoản người thụ hưởng/ Beneficiary Account Details
4. Phí ngân hàng/ Bank Charges
Số tài khoản/ IBAN/
Account No / IBAN*
Tên người thụ hưởng/
Name*
Địa chỉ, Thành phố, Tỉnh/
Address, City, Province
Thông tin gửi người thụ hưởng/
Message to Beneficiary*
Nước/ Country
Loại tiền/
Currency*
Tài khoản và loại tiền thu phí:/
A/C No. and Currency  for Charges:
Phí ngân hàng/
Bank Charges*
5. Chi tiết về ngân hàng hưởng/ Beneficiary Bank Details
Tên ngân hàng hưởng/
Bank Name*
Địa chỉ, Thành phố, Tỉnh/
Address, City, Province
SWIFT CODE/
SWIFT code
Nước/
Country
6. Ngân hàng đại lý/ Correspondent Bank
Tên ngân hàng đại lý/
Bank Name
Địa chỉ, Thành phố, Tỉnh/ Address, City, Province
SWIFT CODE/
SWIFT code
Nước/
Country
2. Chi tiết thanh toán/ Payment Details
Số tiền/
Amount*
Loại tiền/
Currency*
Chi tiết về tài khoản người thụ hưởng/
Beneficiary Account No*
Tên người thụ hưởng/
Beneficiary Name*
Thông tin gửi người thụ hưởng/
Message to Beneficiary*
Số tiền bằng chữ/
Amount in Words
Thông tin gửi MUFG/ Message to MUFG
Loại tiền/
Currency*
Fields here are placeholders for empty values in the barcode
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Hợp đồng kỳ hạn số:/  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@
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NOEX ( Không có tỷ giá )/ NOEX
Thông tin gửi MUFG/ Message to MUFG
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Bank Name*
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Address, City, Province
SWIFT CODE/
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Nước/
Country
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Tên ngân hàng đại lý/
Bank Name
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AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
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NZD
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SGD
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USD
VND
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CAD
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GBP
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JPY
MYR
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SGD
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VIET NAM
AFGHANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO, DR
COOK ISLANDS
COSTA RICA
CROATIA
CUBA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ESWATINI
ETHIOPIA
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
IVORY COAST
JAMAICA
JAPAN
JERSEY
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA, REPUBLIC OF
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTH KOREA
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REPUBLIC OF KOSOVO
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN (FRENCH PART)
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOU.GEORGIA AND SOU.SANDWICH IS.
SOUTH AFRICA
SOUTH SUDAN
SPAIN
SRI LANKA
ST.HELENAASCENSION+TRISTANDACUNHA
SUDAN
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TAIWAN
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING IS.
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VIRGIN ISLANDS, U.S.
WALLIS AND FUTUNA
WESTERN SAHARA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
VN
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
HR
CU
CW
CY
CZ
DK
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DO
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EG
SV
GQ
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SZ
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SI
SB
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VU
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